
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh
CMND/CC

CD
Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00079823 Dương Hưng Minh 20/02/1993 201668079
Kiến trúc sư – 
ngành Kiến 
trúc

Thiết kế Quy hoạch xây dựng III

2 HTV-00008938 Phạm Phú Bình 19/07/1955 201430381
Kiến trúc sư – 
ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

3 HTV-00008940 Thái Quang Tu 25/07/1961 200105099
Kiến trúc sư – 
ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

4 HTV-00112433 Nguyễn Công Luận 30/03/1964 330458086
Kiến trúc sư – 
ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

5 HTV-00041001 Huỳnh Đắc Lợi 22/12/1963 330175599
Kiến trúc sư – 
ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

6 HTV-00017229 Thái Thanh Toàn 28/12/1975 331221547
Kiến trúc sư – 
ngành Kiến 
trúc

Thiết kế quy hoạch xây dựng II

7 HTV-00112434 Nguyễn Trung Điền 03/10/1976 331177855
Kỹ sư Xây 
dựng

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III

8 HTV-00041502 Nguyễn Ân Khôi 09/05/1987 331494910
Kỹ sư Kỹ 
thuật hạ tầng 
đô thị

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật III
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